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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Quản lý chất lượng trang phục

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

          Câu 1: (3 điểm)

         Hãy nêu các điều kiện để kiểm tra chất lượng sản phẩm hiệu quả?

         Câu 2 (1 điểm)
         Hãy nêu quyền hạn của bộ phận KCS và bộ phận kiểm hóa?
Câu 3: (3 điểm)

Hãy nêu phương pháp kiểm tra công đoạn may?

Câu 4: (3 điểm)

Hãy nêu thứ tự kiểm tra quần (bên trong, bên ngoài) ?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần:  Quản lý chất lượng trang phục

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Hãy nêu các điều kiện để kiểm tra chất lượng sản phẩm hiệu quả?
	3

	
	
	1. Tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ, chính xác. Tài liệu kỹ thuật tiếng nước ngoài được biên dịch thật đúng nghĩa.

2. Người kiểm tra phải có tay nghề vững, có trình độ nghiệp vụ, vô tư, làm cho công nhân tin tưởng.

3. Phải chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ phương tiện kiểm tra cần thiết để có thể theo dõi kịp thời các diễn biến về chất lượng sản phẩm xảy ra hàng ngày và báo cáo cho cấp trên.

4. Kiểm tra phải đúng lúc

5. Khu vực kiểm tra phải đầy đủ ánh sáng, thoáng mát. Các sản phẩm cần kiểm tra phải được để gọn gàng, tránh nhầm lẫn giữa hàng đang cắt chỉ, hàng đang kiểm, hàng hư và hàng đạt.

6. Bàn kiểm tra phải vừa tầm đứng của người kiểm.

7. Người làm công tác KCS chỉ kiểm tra sản phẩm sau khi kiểm hóa ở các công đoạn đã kiểm tra 100% sản phẩm làm ra. Thường KCS kiểm tra theo tỉ lệ từ 20-30% tổng số hàng xin chuyển công đoạn khác và phải làm biên bản xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi cho chuyển đi.

8. Nếu khi kiểm tra tỉ lệ, thấy sản phẩm có quá nhiều khuyết tật thì cần lấy mẫu cao hơn để xác định cụ thể những trường hợp không đảm bảo chất lượng. Phải lập biên bản báo cáo với ban giám đốc để có biện pháp xử lý.

9. Kiểm tra phải kèm theo thưởng phạt: thưởng khi chất lượng tốt, phạt khi sai hỏng nhiều và sai hỏng tiếp diễn nhiều lần.
	0.35

0.35

0.35

0.2

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

	2
	
	Hãy nêu quyền hạn của bộ phận KCS và bộ phận kiểm hóa?
	1,0

	
	a
	Quyền hạn  của bộ phận KCS

Kiểm tra thực hiện các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm trong toàn công ty.

Kiến nghị với lãnh đạo công ty đình chỉ xuất xưởng những mã hàng không đạt chất lượng sản phẩm.

Kiến nghị, đề xuất với ban lãnh đạo công ty về việc khen thưởng, phạt chất lượng sản phẩm.

Kiến nghị cho tái chế lô hàng nếu không đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của khách hàng.
	0.125

0.125

0.125

0.125



	
	b
	Quyền hạn của bộ phận kiểm hóa

Có quyền đề nghị kỹ thuật chuyền và tổ trưởng kiểm hóa lập biên bản công nhân vi phạm chất lượng, có tỉ lệ hàng hư cao và sửa hàng hư không đạt yêu cầu.

Có quyền đề xuất với tổ trưởng kiểm hóa cho tái chế các bước công việc không đạt yêu cầu.


	0.25

0.25

	3
	
	Hãy nêu  phương pháp kiểm tra công đoạn may?
	3,0

	
	
	1. Kết cấu sản phẩm

Các nguyên phụ liệu trên sản phẩm đối chiếu với bảng màu, tài liệu kỹ thuật, áo gốc....phải đúng yêu cầu kết cấu sản phẩm.

Kiểm tra lỗi kỹ thuật may:

Kiểm tra đường may ráp, đường diễu: không nhăn, vặn, bỏ mũi, đứt chỉ, sự đối xứng của các đường may, lại mũi phải chắc chắn. Cự ly đường diễu, đường trang trí, đường may theo qui định của tài liệu kỹ thuật.

Các đường vắt sổ: đúng qui định, vắt sổ phải ôm bờ, thẳng, không đứt chỉ, bỏ mũi.

Kiểm tra mật độ mũi chỉ dựa vào tài liệu kỹ thuật

Kiểm tra các chi tiết đối xứng (decoup, túi....)đúng vị trí, khuy phải sắc nét, mật độ phù hợp.

Các chỉ tiêu khác: 

Lấy dấu, vẽ gọt phải chính xác

Ủi chi tiết: phải phẳng, không bong tróc, ố vàng...gấp xếp gọn, bó buộc ngay ngắn.

Kiểm tra lỗi ngoại quan

Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, sản phẩm lỗi phải xử lý cho đạt.

Chi tiết bị rách, loang màu, lỗi vải, bẩn không tẩy được....         thay bằng chi tiết khác.

4. Kiểm tra thông số

Trong ngày ít nhất 2 giờ /1 lần KCS bốc ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ các sản phẩm đang sản xuất tiến hành kiểm tra theo đúng tài liệu kỹ thuật. Dung sai cho phép đối với thông số do khách hàng qui định hoặc theo dung sai cho phép của công ty.

Nếu có phát sinh thêm thông số kỹ thuật thì bộ phận kỹ thuật chuẩn bị có trách nhiệm liên hệ với khách hàng cung cấp thông tin và phải có xác nhận của khách hàng.
	0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	4
	
	Hãy nêu thứ tự kiểm tra quần (bên trong, bên ngoài) ?
	

	
	
	Kiểm tra bên trong quần

Kiểm tra hình dáng bên ngoài: đặt sản phẩm lên bàn kiểm tra chi tiết in thêu ( nếu có).

Kiểm tra trong lưng: lộn bên trong kiểm tra các đường may trong  lưng, nhãn.....

Kiểm tra đường sườn quần: từ đường tra lưng, lót túi, dọc xuống lai.

Mở ống quần: kiểm tra vòng đáy từ trước ra sau, đường may dàn trong từ mép lai trái dọc xuống mép lai phải, lai.

Kiểm tra mặt còn lại: lưng, lót túi, lai.

Kiểm tra bên ngoài quần

Kiểm tra điểm đối xứng của dây passant: cài móc, xếp đôi lưng, lấy đường may đáy làm chuẩn.

Kiểm tra các đường may sườn ngoài: đường tra lưng, túi, dọc sườn, lai.

Mở ống quần: kiểm tra vòng đáy từ trước ra sau, đường may dàn ngoài từ mép lai trái dọc xuống mép lai phải, lai.

Kiểm tra mặt còn lại: lưng, túi, lai.


	0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.3


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)
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